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DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VỤ VẬN TẢI 
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Danh mục tài liệu ôn thi Ghi chú 

1 

An 

ninh, 

an 

toàn 

giao 

thông 

hàng 

hải và 

Quản 

lý vận 

tải 

hàng 

hải 

1) Luật Cán bộ, công chức. 

2) Nghị định 12/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

3) Bộ luật Hàng hải Việt Nam.  

4) Pháp lệnh về Thủ tục bắt giữ tàu biển. 

5) Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt 

Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 

6) Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 

trong lãnh hải Việt Nam. 

7) Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2016 

của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh 

doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. 

8) Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

9) Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của 

Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển. 

10) Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

11) Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ 

vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch 

vụ tại cảng biển. 

12) Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá 

dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch 

vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. 

13) Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT; ngày 30/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp 

Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. 

14) Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng ban 

hành kèm theo Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con 

người trên biển (sửa đổi, bổ sung năm 2002) 

15) Nghị định 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính 

phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát 

thông tin an ninh hàng hải. 

16) Thông tư 27/2011/TT-BGTVT Áp dụng sửa đổi, bổ sung 

năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con 
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người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc 

tế về an ninh tàu biển và cảng biển. 

17)  Thông tư 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 việc áp 

dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên 

biển. 

18) Thông tư 27/2016/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, cấp, 

thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng 

hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 

19) Thông tư 17/2017/TT-BGTVT Quy định về điều kiện để 

thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

20) Thông tư 43/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 

điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển 

Việt Nam 

21) Thông tư 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, 

nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền 

viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 

22) Thông tư 46/2017/TT-BGTVT Quy định về an toàn và 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy 

hiểm bằng tàu biển 

23) Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện 

thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt 

Nam 
 


